
Trình độ Ngành/ Chuyên ngành Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I

VTVL tuyển dụng nguồn 

nhân lực chất lượng cao của 

Tỉnh

II
VTVL tuyển dụng viên chức 

thông thường
14

* Cấp Mầm non 2

1  Trường Mầm non Cô Tô 1
Giáo viên 

dạy mầm non

Giáo viên mầm non 

Hạng III
V.07.02.26

Cao đẳng sư 

phạm trở lên
Giáo dục Mầm non

Sử dụng được ngoại ngữ ở 

trình độ tương đương bậc 

1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản 

Giáo viên  

mầm non

2 Trường Mầm non Đồng Tiến 1
Giáo viên 

dạy mầm non

Giáo viên mầm non 

Hạng III
V.07.02.26

Cao đẳng sư 

phạm trở lên
Giáo dục Mầm non

Sử dụng được ngoại ngữ ở 

trình độ tương đương bậc 

1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản 

Giáo viên  

mầm non

* Cấp Tiểu học 8

1
Giáo viên 

dạy Văn hóa

Giáo viên tiểu học 

Hạng III
V.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục Tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ ở 

trình độ tương đương bậc 

2 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản 

Giáo viên  

Văn hóa

1

Giáo viên 

dạy Ngoại 

ngữ

Giáo viên tiểu học 

Hạng III
V.07.03.29 Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh;

 Tiếng Anh có Chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Sử dụng được ngoại ngữ ở 

trình độ tương đương bậc 

2 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản 

Giáo viên  

Ngoại ngữ

2 Trường Tiểu học Đồng Tiến 1
Giáo viên 

dạy Văn hóa

Giáo viên tiểu học 

Hạng III
V.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục Tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ ở 

trình độ tương đương bậc 

2 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản 

Giáo viên 

dạy Văn 

hóa

Biểu số 01UBND HUYỆN CÔ TÔ

Tên chức danh 

nghề nghiệp viên 

chức

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụChỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Mô tả vị trí 

việc làm

BIỂU VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC 

TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024

(KHỐI GIÁO VIÊN)

Ghi chú

(Ban hành kèm theo Thông báo số 73/TB-UBND, ngày 06/8/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô)

Lĩnh vực 

dự thi

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

STT Đơn vị 
Yêu cầu về Ngoại ngữ

Yêu cầu về 

Tin học

1  Trường Tiểu học thị trấn Cô Tô

1



Trình độ Ngành/ Chuyên ngành Khác

Tên chức danh 

nghề nghiệp viên 

chức

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụChỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Mô tả vị trí 

việc làm

Ghi chú
Lĩnh vực 

dự thi

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

STT Đơn vị 
Yêu cầu về Ngoại ngữ

Yêu cầu về 

Tin học

2
Giáo viên 

dạy Văn hóa

Giáo viên tiểu học 

Hạng III
V.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục Tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ ở 

trình độ tương đương bậc 

2 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản 

Giáo viên  

Văn hóa

1
Giáo viên 

dạy Tin học

Giáo viên tiểu học 

Hạng III
V.07.03.29 Đại học trở lên

Sư phạm Tin học;

Tin học, Công nghệ thông tin yêu cầu có 

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên tiểu học theo chương 

trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành.

Sử dụng được ngoại ngữ ở 

trình độ tương đương bậc 

2 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản 

Giáo viên  

Tin học

1
Giáo viên 

dạy Âm nhạc

Giáo viên tiểu học 

Hạng III
V.07.03.29 Đại học trở lên

Sư phạm Âm nhạc; Đại học Âm nhạc yêu 

cầu có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên tiểu học theo 

chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành.

Sử dụng được ngoại ngữ ở 

trình độ tương đương bậc 

2 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Giáo viên 

dạy Âm 

nhạc

1
Giáo viên 

dạy Mỹ thuật

Giáo viên tiểu học 

Hạng III
V.07.03.29 Đại học trở lên

Sư phạm Mỹ thuật; Đại học Mỹ thuật yêu 

cầu có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên tiểu học theo 

chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành.

Sử dụng được ngoại ngữ ở 

trình độ tương đương bậc 

2 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản 

Giáo viên 

dạy Mỹ 

thuật

* Cấp THCS 4

1

Giáo viên 

dạy môn 

Toán

Hạng III V.07.04.32 Đại học trở lên  Sư phạm Toán

Sử dụng được ngoại ngữ ở 

trình độ tương đương bậc 

2 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản 

Giáo viên 

dạy môn 

Toán

2

Giáo viên 

dạy Ngoại 

ngữ

Hạng III V.07.04.32 Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh;

 Nếu tốt nghiệp ngành/chuyên ngành 

Tiếng Anh thì phải có Chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên THCS theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Sử dụng được ngoại ngữ ở 

trình độ tương đương bậc 

2 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản 

Giáo viên 

dạy Ngoại 

ngữ

1 Trường THCS thị trấn Cô Tô

3  Trường Tiểu học Thanh Lân

2



Trình độ Ngành/ Chuyên ngành Khác

Tên chức danh 

nghề nghiệp viên 

chức

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụChỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Mô tả vị trí 

việc làm

Ghi chú
Lĩnh vực 

dự thi

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

STT Đơn vị 
Yêu cầu về Ngoại ngữ

Yêu cầu về 

Tin học

1

Giáo viên 

dạy  Hoạt 

động trải 

nghiệm 

hướng 

nghiệp

Hạng III V.07.04.32 Đại học trở lên 

Sư phạm Tâm lý học; Trường hợp môn 

học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân 

thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có 

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp 

(Công tác xã hội) và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học cơ sở theo chương trình do 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành.

Sử dụng được ngoại ngữ ở 

trình độ tương đương bậc 

2 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản 

Giáo viên 

dạy  Hoạt 

động trải 

nghiệm 

hướng 

nghiệp

1 Trường THCS thị trấn Cô Tô

3



UBND HUYỆN CÔ TÔ

Trình độ Ngành/ Chuyên ngành Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A VTVL tuyển dụng nguồn 
nhân lực chất lượng cao

B VTVL tuyển dụng viên chức
 thông thường

I Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 6

* Cấp Mầm non 2

1 Trường Mầm non Cô Tô 1
Kế toán trường 

học
Kế toán viên 6,031 Đại học

Đại học trở lên chuyên ngành Kế 

toán, Kiểm toán, Tài chính

Sử dụng được ngoại ngữ 

ở trình độ tương đương 

bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản 

Kế toán

2 Trường Mầm non Thanh Lân 1 Y tế học đường Y tế học đường V.08.03.07 Trung cấp Trung cấp y sĩ đa khoa trở lên`
Y tế học 

đường

* Cấp Tiểu học 1

1 Trường Tiểu học Đồng Tiến 1 Y tế học đường Y tế học đường V.08.03.07 Trung cấp Trung cấp y sĩ đa khoa trở lên`
Y tế học 

đường

* Cấp THCS 3

1 Trường THCS thị trấn Cô Tô 1
Thư viện viên 

hạng IV

Thư viện trường 

học
V.10.02.07 Cao đẳng 

Cao đẳng về chuyên ngành thư 

viện hoặc chuyên ngành khác trở 

lên (Đối với chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên 

ngành thư viện do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền cấp)

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản 

Thư viện

Biểu số 02

BIỂU VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC 

TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM 2024

(KHỐI NHÂN VIÊN)

ST

T
Đơn vị 

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Ghi chúTên chức danh 

nghề nghiệp 

viên chức

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ Lĩnh vực dự 

thi
Yêu cầu về Ngoại ngữ Yêu cầu về Tin học

(Ban hành kèm theo Thông báo số: 73/TB-UBND, ngày 06/8/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô)

Mô tả vị trí 

việc làm

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng



Trình độ Ngành/ Chuyên ngành Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ST

T
Đơn vị 

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Ghi chúTên chức danh 

nghề nghiệp 

viên chức

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ Lĩnh vực dự 

thi
Yêu cầu về Ngoại ngữ Yêu cầu về Tin học

Mô tả vị trí 

việc làm

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

1
Nhân viên thiết 

bị, thí nghiệm

Thiết bị thí 

nghiệm
V.07.07.20 Cao đẳng

Cao đẳng trở lên chuyên ngành 

Công nghệ thiết bị trường học 

(hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng 

trở lên các chuyên ngành Lý, Hóa, 

Sinh).

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản 

Thiết bị thí 

nghiệm

1 Y tế học đường Y tế học đường V.08.03.07 Trung cấp Trung cấp y sĩ đa khoa trở lên`
Y tế học 

đường

 Trường THCS Đồng Tiến2


